
 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 4 tháng 6 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000363 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

04/06/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

04/07/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Cắt mát xe xúc lật to 

LG855N 
34B0087, 24V Cái Sửa chữa xúc lật 

to LG855N 
3.00  

 

       

 

2 Ống khí nén ép cos hai 

đầu xe xúc lật to LG855N 

Ø16x3500, P: 1,5 Mpa, 2 đầu Cos M16 Cái Sửa chữa xúc lật 

to LG855N 
2.00  

 

       

        

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 5 tháng 6 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000366 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sản xuất (vận hành) 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

05/06/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

05/06/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Súng bắn nhiệt Bằng tia laser DT8780 dải đo -

50ºC~780ºC 
Cái 

 

4.00  

 

        

  

  

  

  

  

   

 

 

Trang 1/1 
 

Date: 15/06/2020 
 

Time 11:44:14 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 5 tháng 6 năm 2020 
 

  

 

Số: DN2000367 
 

   

  

Tên phòng ban:  
  

Phân xưởng sửa chữa 
 

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

05/06/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

05/06/2020  
 

  

Department 
    

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
  

Vật tư 
    

Phụ tùng 
     

Công cụ dụng cụ 
    

Dịch vụ 
     

                      

  

Products type : 
  

Equipments 
   

Accessories 
    

Tools 
   

Service 
    

                      

  

Lý do mua sắm: 
  

Sửa chữa sự cố : 
    

Phụ tùng dự phòng : 
     

Đầu tư bổ sung 
    

Tiêu hao 
     

                      

  

Order reason 
  

Troubleshooting 
   

Spare accessories : 
      

Attrition : 
    

                     

  

Hình thức mua sắm: 
   

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

      

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

                

  

Purchase Form  
   

Approved plan 
     

Accured out of plan  
    

                

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Vòng bi 6205 Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

15.00  

 

        

 

2 Vòng bi 6207 Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

15.00  

 

        

 

3 Vòng bi 6210 Z/C3 Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

15.00  

 

        

 

4 Vòng bi 6213 Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

15.00  

 

        

 

5 Vòng bi 6214-Z Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

15.00  

 

        

 

6 Vòng bi 6305 zz Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

15.00  

 

        

 

7 Vòng bi 6306-2Z Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

15.00  

 

        

 

8 Vòng bi 6307-2Z Cái 
Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 
15.00  

 

   

 

Trang 1/2 
 



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích 

sử dụng/ 

Location/ Using 

purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

9 Vòng bi 6313 Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

10.00  

 

        

 

10 Bộ dụng cụ sửa chữa đa 

năng 
>70 chi tiết Bộ Công cụ dụng cụ 3.00 Licota 

 

        

 

11 Vòng bi 6303/2Z Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

10.00  

 

        

 

12 Vòng bi 6304/2Z Cái Dự phòng thay bi 

động cơ nhà máy 

10.00  

 

        

 

13 Băng dính cách điện Nano 10Y Cuộn Vật tư tiêu hao 300.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 2/2 
 

Date: 15/06/2020 
 

Time 11:44:59 
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